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I/ KIẾN THỨC CẦN NHỚ

OXIT

1/ OXIT BAZO

· Oxit bazo( t )+ H2O → Dung dịch bazo (kiềm)

Na2O    +    H2O     →   2NaOH

· Oxit bazo + Axit → Muối + H2O

Fe2O3    +      6HCl     → 2FeCl3   +  3H2O

· Oxit bazo + Oxit axit → Muối

Na2O    +     CO2     →  Na2CO3

2/ OXIT AXIT

· Oxit axit + H2O → Dung dịch axit

SO2       +    H2O     →   H2SO3

· Oxit axit + Dung dịch Bazo → Muối  + H2O

CO2   +   2NaOH   →   Na2CO3   +   H2O 

· Oxit axit + Oxit Bazo → Muối  

CaO      +     SO2     →  CaSO3

SẢN XUẤT SO2

· Trong phòng thí nghiệm:

Na2SO3         
+    
H2SO4 →      
Na2SO4     
+        SO2      +     H2O

· Trong công nghiệp

4FeS2   +  
11O2 

 
2Fe2O3 
+ 
8SO2

AXIT

1/ TÍNH CHẤT HÓA HỌC CHUNG CỦA AXIT

· Làm đổi màu quỳ tím thành màu đỏ

· Axit + Kim loại (- Cu, Ag) → Muối + H2

2HCl      +    Fe      →    FeCl2        +   H2

· Axit + Bazo → Muối + H2O

          Fe(OH)2     +    2HCl →  FeCl2 + H2O

          → Phản ứng trung hòa

· Axit + Oxit Bazo → Muối + H2O

Fe2O3    +      6HCl     → 2FeCl3   +  3H2O

· Axit + Muối → Muối mới + axit mới

Na2CO3     +      H2SO4     →     Na2SO4     +    CO2↑      +     H2O

2/ H2SO4 ĐẶC CÓ NHỮNG TÍNH CHẤT HÓA HỌC RIÊNG

·  H2SO4 (đặc, nóng) + Kim loại → Muối sunfat + SO2 ↑ + H2O

Cu    +     2H2SO4 đặc   →     CuSO4  +   SO2   +  2H2O

· H2SO4 đặc có tính háo nước

C12H22O11        →                   11H2O + 12C

3/ NHẬN BIẾT H2SO4 VÀ MUỐI SUNFAT

Thuốc thử: BaCl2 tạo kết tủa trắng BaSO4 không tan trong nước

BaCl2      
+    H2SO4 
→ 
BaSO4  
+ 
HCl

BAZO

1/ TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZO

· DD bazo làm đổi màu chất chỉ thị

+ Quỳ tím: hóa xanh

+ DD phenolphalein không màu: màu đỏ

· DD Bazo + Oxit axit → Muối + H2O

CO2   +   2NaOH   →   Na2CO3   +   H2O 

· Bazo + Axit → Muối + H2O

          Fe(OH)2     +    2HCl →  FeCl2 + H2O

· Bazo không tan   oxit bazo + H2O

Cu(OH)2     CuO     +     H2O

2/ SẢN XUẤT NaOH

· Sản xuất NaOH: Điện phân DD NaCl có màng ngăn:

2NaCl             +       2H2O       2NaOH      +       H2      +   Cl2

· Không có màng ngăn: 2NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2O

( Nước Javel ) 

MUỐI

1/ TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MUỐI

· DD muối + kim loại → muối mới + kim loại mới

· Kim loại đứng trước ( - kim loại tác dụng với nước ở to thường) đẩy kim loại đứng sau ra khỏi dd muối.

Fe       +    CuSO4  →  FeSO4   +  Cu↓

· Muối + Axit → muối mới + axit mới

FeS            +      H2SO4     →     FeSO4       +    H2S↑

· DD muối + DD muối → 2 muối mới

AgNO3   +    NaCl     →   AgCl↓ (trắng)    +    NaNO3

· DD muối + DD bazo → muối mới + bazo mới

Ba(OH)2    +     Na2CO3      →    BaCO3↓    +   2NaOH

· Phản ứng phân hủy muối

VD: KClO3, KMnO4, muối cacbonat

CaCO3 →     CO2 + CaO (Lưu ý: - Muối cacbonat của kim loại kiềm K, Na,..)

Điều kiện xảy ra PƯ trong DD: Sản phẩm - Chất không tan hoặc chất khí hoặc H2O

@PT đặc biệt: 

TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI

[image: image1.jpg]


6.

                            KL + PK ( O2)  (  O.B                                            (vd : 4Al + 3O2 ( 2Al2O3)
Kim loại              KL + PK (Cl2 , S )  ( M                                    (vd : Fe + S ( FeS )     

                         KL(đứng trước H)  + A  ( M +  H2          (vd : Fe + 2HCl ( FeCl2 + H2)
                            KL) + M tan ( Mmới +  KLmới                 (vd: Fe+CuSO4 ( FeSO4 + Cu  

NHÔM

1/ TÍNH CHẤT HÓA HỌC

· Phản ứng của nhôm với phi kim

· Phản ứng của nhôm với oxi

· Nhôm cháy sáng tạo thành chất rắn màu trắng, đó là nhôm oxit: 4Al + 3O2 → 2Al2O3

· Phản ứng của nhôm với phi kim khác

4Al + 3S → 2Al2S3

→ Nhôm phản ứng với oxi tạo thành oxit và phản ứng với nhiều phi kim khác như S, Cl2… tạo thành muối.

· Phản ứng của nhôm với dung dịch axit

2Al+3H2SO4 → Al2(SO4)3+ 3H2

Lưu ý: Al không phản ứng với H2SO4 và HNO3 đặc nguội.

· Phản ứng của nhôm với dung dịch muối

2Al + 3CuCl2 → 2AlCl3 + 3Cu

· Nhôm có những TCHH nào khác

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

→ Nhôm có phản ứng với dd kiềm

2/ SẢN XUẤT NHÔM

· Điện phân nóng chảy nhôm oxit và criolit : 2Al2O3 → 4Al +3O2

SẮT

1/ TÍNH CHẤT HÓA HỌC

· Tác dụng với phi kim

· Tác dụng với oxi

3Fe              +       2O2                →         Fe3O4

· Tác dụng với clo

2Fe       +     3Cl2   →       2FeCl3 

· Tác dụng với dung dịch axit

2Fe       +     2HCl      →     FeCl2  +   H2 ↑

→ Sắt tác dụng với axit HCl, H2SO4 loãng … tạo thành muối sắt (II) và giải phóng Hidro

Lưu ý: Fe không phản ứng với dd H2SO4 và HNO3 đặc nguội.

· Tác dụng với dung dịch muối

Fe  
+  
CuSO4 
→ 
Cu  
+  
FeSO4   

→ Sắt tác dụng với dd muối của kim loại hoạt động yếu hơn tạo thành dung dịch muối sắt và giải phóng kim loại.

II/ BÀI TẬP

A/ BÀI TẬP CƠ BẢN:

C1/ Viết PTHH, nêu hiện tượng và giải thích: 

a.Cho cây đinh iron vào dung dịch CuSO4
b. Nhỏ vài giọt  dd axit HsSO4 vào dd BaCl2 
c. Nhiệt phân Cu(OH)2

C2/ . Thực hiện chuỗi phản ứng sau: :

a.    S ( SO2  (  H2SO3    (  Na2SO3  ( SO2   (  SO3 (  H2SO4  ( SO2   (  CaSO3                                                      

b.   Al2O3 ( Al  ( Al2(SO4)3  ( AlCl3 ( Al(OH)3  (  Al2O3 (  AlCl3
c.    FeS2   (  Fe2O3  (  Fe2(SO4)3  ( FeCl3  (  Fe(NO3)3  ( Fe(OH)3  (   FeCl3 

d.    CuCO3  (  CuO  (  CuCl2 (  Cu(OH)2  ( Cu(NO3)2 (  Cu

e.   MgO  (  MgSO4  (  Mg(NO3)2 ( Mg(OH)2   ( MgO  ( MgCl2  ( Mg(NO3)2  

f.   Fe ( FeCl2  ( Fe(OH)2  (  FeO ( FeSO4  ( Fe  
C3/ Hoàn thành PTHH: 

1/ H2SO4 + Ba(NO3)2 (
2/  FeSO4  + NaOH  (
3/ KCl +  AgNO3  (
4/ KOH  + SO2 ( 

5/ CuCl2  +  KOH  (
6/  FeCl3  +  NaOH ( 

7/  MgO   +  HCl (
8/ Na2CO3  +  CaCl2   (
9/  H2SO4  +  Na2CO3 (
10/ CaO  +  H2SO4(
11/  Fe2(SO4)3  +  KOH (
12/  K2CO3  + MgCl2  (
13/  Na2S  + HCl  (
14/  CuCl2  +  NaOH  (
15/ BaCl2  + H2SO4 ( 

16/ Al2O3    (  

17/  HCl + NaOH (
18/ CaCl2  +  AgNO3 (
19/  Fe   +  Cl2     (
20/   Al  + H2SO4   (
C4/ Nhận biết chất : 

a/  NaCl  ,  Na2SO4  , NaNO3 , Na2CO3
b/   H2SO4 , HCl , HNO3
c/  NaNO3  , NaOH , Na2SO4 , HCl

d/  H2SO4  ,  Na2SO4 , BaCl2  ( chỉ dùng quỳ tím)

e/ Fe  ,  Ag  , Al

      f/  Na , Fe  , Cu

C5. Hoaø tan 16,8g hôïp kim Cu – Mg trong dd H2SO4 loaõng dö , thaáy coù 5,04 lít khí bay ra ( ôû ñktc)

a. Vieát phöôøng trình phaûn öùng 

b. Tính thaønh phaàn traêm veà khoái löôïng cuûa caùc kim loaïi trong hôïp kim 

C6. Cho 16,6 g Hoãn hôïp Al vaø Cu taùc duïng vôùi dd H2SO4 loaõng dö . sau phaûn öùng thu ñöôïc 6,72 lit khí

a. Vieát phöông trình phaûn öùng 

b. Tính TP phaàn traêm theo KL cuûa moãi kim loaïi trong HH ban ñaàu 

C7.   Hoaø tan 12,1 g hoãn hôïp boät CuO vaø K2O caàn duøng 200ml dd HCl 1,5 M 

a. Tính phaàn traêm theo khoái löôïng cuûa moãi oxit trong hoãn hôïp ban ñaàu 

             b. Tính khoái löôïng cuûa muoái taïo thaønh .

C8.  Hoaø tan 16,2 g keõm oxíde vaøo dd axit HCl  7,3%

a. Vieát phöông trình phaûn öùng

b. Tính khoái löôïng dd axit ñaõ duøng 

c. Tính khoái löôïng muoái taïo thaønh

d. Tính noàng ñoä phaàn traêm cuûa chaát coù trong dung dòch sau phaûn öùng .

C9. Hoaø tan 11,2g boät iron vaøo moät löôïng vöøa ñuû dd H2SO4 10%  .

a. Tính khoái löôïng dd H2SO4 ñaõ duøng 

b. Cho theâm 500ml dd BaCl2 vaøo cho ñeán khi phaûn öùng keát thuùc xuaát hieän 1 keát tuûa . Tính noàng ñoä mol cuûa dd BaCl2 Caàn duøng vaø khoái löôïng cuûa keát tuûa .

C10. Cho 325 g dd FeCl3 10%vaøo 112g dd KOH 

a. Tính khoái löôïng keát tuûa 

b. Tính noàng ñoä C% cuûa dd KOH

c. Tính noàng ñoä C% cuûa DD sau phaûn öùng.

C11. Cho 4g  SO3 taùc duïng vôùi nöôùc , thu ñöôïc 250ml dd axít H2SO4
a. Tính khoái löôïng cuûa nöôùc tham gia phaûn öùng 

b. Tính noàng ñoä mol cuûa dd axit thu ñöôïc 

c. Tính khoái löôïng cuûa saûn phaåm vaø noàng ñoä mol cuûa dd sau phaûn öùng .

C12. Cho 200ml dd CuCl2 coù noàng ñoä 0,5 M taùc duïng vôùi dd NaOH 2M. Sau phaûn öùng thu ñöôïc dd A vaø c/raén  B .

a. Caàn duøng bao nhieâu ml dd NaOH

b. Tính khoái löôïng chaát raén B thu ñöôïc

c. Tính noàng ñoä M cuûa dd A. Bieát raèng theå tích dd sau phaûn öùng thay ñoåi khoâng ñaùng keå. 

B/ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CƠ BẢN:

C1: Dãy chất nào sau đây làm quỳ tím hóa đỏ?  


A.  HCl, Na2SO4



B.  HNO3, NaOH 


C.  HCl, H2SO4, H2O 
                                     

D. HCl, H2SO4, HNO3
C2: Dãy chất nào sau đây toàn là basic oxide ( OB )? 

     A.  K2O , SO2 , MgO , CuO

 B.  FeO , Na2O , BaO , ZnO

C.   N2O5 , CO2 , ZnO , CuO

D.  K2O , MgO , SO2 , FeO

C3: Khí SO2 ( Sulfur đi oxide ) được tạo thành từ cặp chất nào sau đây: 

A. Na2SO4 và HCl

B. Na2SO3 và H2SO4
C. Na2SO4 và H2SO4
D. Tất cả đều sai 

C4: Dãy chất nào sau đây tác dụng được với acid sulfuric ( H2SO4 )

A. Fe2O3 , CO2 , Zn , Ca(OH)2 

B. CuO , Ag , P2O5 , Zn(OH)2
C. Zn(OH)2 , CuO , Mg , BaCl2
D.  CO2 , Ca(OH)2 , Mg , FeO

C5: Dãy chất nào sau đây làm quỳ tím hóa xanh?  


A.  Ba(OH)2, Na2SO4



B.  KOH, NaOH 


C.  HCl, H2SO4, H2O 
                                     

D. NaOH, H2SO4, HNO3
C6: Phản ứng nào sao đây là phản ứng trung hòa?


A.  A  +  OB   →   M   +  H2O


B.  A   +   M   →   Mm  +  Am

C.  B    +   A    →     M    +  H2O


D.  OA    +   B   →    M    + H2O

C7: Dùng thuốc thử nào để nhận biết các lọ mất nhãn sau đây: H2SO4, NaOH, NaCl, NaNO3

A. Dùng quỳ tím.

B. Dùng quỳ tìm và dd AgNO3.

C. Dùng quỳ tím và dd BaCl2.

D. Dùng  phenolphtalein và dd AgNO3.

C8/Cho những chất sau:  H2O, NaOH, CO2, Na2O. Số cặp chất có thể phản với nhau là: 
A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

C9: Nhận định nào sau đây không đúng?
A. Nước cất có pH = 7

B. Nước vôi trong có pH >7

C. Nước chanh ép có pH < 7

D. Nước ruộng chua có pH >7
C/ BỘ ĐỀ THI:

ĐẾ 1: 
Câu 1:  (3,0 điểm) Viết phương trình hóa học biểu diễn sự chuyển đổi sau, ghi rõ điều kiện (nếu có):

          Fe (   Fe2O3  (    FeCl3 (   Fe(OH)3   (   Fe2(SO4)3    (    Fe(NO3)3 

Câu 2:  (1,0 điểm) Cho thí nghiệm như hình vẽ trên:

1) Biết khí A là một trong những tác nhân gây ra  hiện tượng mưa axit. Hãy xác định các chất X, Y, A. Viết phương trình hóa học minh họa thí nghiệm trên.

2) Khí A được thải ra từ các phương tiện động cơ đốt trong, từ các nhà máy (nhiệt điện, luyện kim…) gây ảnh hưởng đến môi trường. Hãy nêu các biện pháp hạn chế vấn đề trên.

Câu 3:   (1,0 điểm)
Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các dung dịch sau: NaCl, BaCl2, KOH, H2SO4. Viết phương trình hóa học xảy ra.
Câu 4:  (1,0 điểm)

a. Mô tả hiện tượng và viết phương trình hóa học xảy ra khi cho mẫu đồng (đã làm sạch) vào ống nghiệm chứa một ít dung dịch Bạc nitrat (AgNO3).

b. Giải thích tại sao khi tô vôi lên tường, sau một thời gian vôi khô và cứng lại. Viết phương trình hóa học minh họa cho phản ứng. Biết rằng trong vôi tôi có Canxi hidroxit.

Câu 5: (3,0 điểm)  Cho 31,8(g) Na2CO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch axit Clohidric 14,6%.
a. Tính thể tích khí sinh ra (đktc).

b. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch muối NaCl sinh ra sau phản ứng.

Câu 6: (1,0 điểm)   Vào ngày 4/11/2014, tại khu vực thuộc phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa đã xảy ra một vụ lật xe làm đổ ra đường gần 5.000 lít axit Clohidric bốc khói và mùi hôi nồng nặc, rất khó chịu. Khi axit Clohidric và axit Nitric đặc tràn ra ngoài chúng lập tức phá hủy mặt đường, trong không khí chúng nhanh chóng bốc khói – tạo các mù axit, gây phá hủy mô, tổn thương mắt và cơ quan hô hấp. Còn axit Sunfuric đặc, chúng xâm lấn xung quanh mặt đường chậm hơn do có độ nhớt cao nhưng mức độ phá hủy còn mạnh hơn nhiều, gây ra hậu quả nghiêm trọng. 
ĐỀ 2: 
Câu 1: Viết PTHH của các phản ứng sau: (3đ)

1. Cho mảnh nhôm vào dd axit sunfuric

2. Oxi hóa lưu huỳnh dioxit

3. Nhiệt phân đồng (II) hidroxit

4. Cho đinh sắt vào dd đồng (II) sunfat

5. Điều chế nhôm từ nhôm oxit

6. Nhỏ từng giọt dd bạc nitrat vào dd axit clohydric

Câu 2: Cho dãy chất: Fe, FeCl3, AgNO3, Ba(OH)2, CuO, K2CO3. Chất nào tác dụng với: (2đ)

a. dd HCl sinh ra khí làm đục nước vôi trong

b. dd NaOH sinh ra kết tủa vàng nâu

c. dd Na2SO4 sinh ra kết tủa trắng

Câu 3: Bằng phương pháp hóa học nhận biết các dung dịch sau: (2đ)

Al2(SO4)3, NaCl, NaNO3, Na2CO3.

Câu 4: (3đ) Hòa tan hoàn toàn 20 gam hỗn hợp A gồm Ag và Zn vào 300ml dung dịch HCl vừa đủ. Sau phản ứng thu được 3,36 lít khí (đktc) và một chất rắn không tan.

a. Tính khối lượng chất rắn còn lại sau phản ứng.

b. Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kl trong hỗn hợp A.

c. Tính nồng độ mol/lít của dung dịch HCl đã phản ứng và của dung dịch muối thu được sau phản ứng.

XEM THÊM CÁC BÀI TẬP TRONG SÁCH GIÁO KHOA HÓA HỌC 9

CHÚC CÁC EM LÀM BÀI KIỂM TRA CUỐI  KỲ 1 ĐẠT KẾT QUẢ THẬT TỐT!!
                                                                       Tổ trưởng chuyên môn ( đã duyệt )
                                                                                       NGUYỄN THANH SANG
Khí A
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